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BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ CHUYÊN SÂU MẢNG MÔI 
TRƯỜNG DO CÔNG TY VIỆT NGUYỄN PHÂN PHỐI 

Ngày: …/ ../ 20… 
Số: VNC2022.MKT /QTMTTQ/01 

 
Kính gửi:  BAN GIÁM ĐỐC  
 

STT TÊN THIẾT 
BỊ SL ĐVT ỨNG DỤNG MODEL/ NHÀ SẢN XUẤT/XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ  

(VNĐ) 
THÀNH TIỀN 

(VNĐ) 
A THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIÊM 
1 Hệ thống sắc 

ký khí khối 
phổ 03 tứ cực 
GCMSMS  
 

01 Hệ 
thốn

g 

Phân tích các 
hợp chất hữu 
cơ bay hơi cho 
nền mẫu: 
LỎNG, RẮN, 
KHÍ.; Hóa 
chất bảo vệ 
thực vật clo 
hữu cơ; Hóa 
chất bảo vệ 
thực vật 
photpho hữu 
cơ. Các giải 
pháp đi kèm 
hỗ trợ máy 

Hệ thống sắc ký khí khối phổ 03 tứ cực GCMSMS  
Model: 8500 GC/ 8900 TQ 
Hãng sản xuất: SCION – Anh  
Xuất xứ: Đức  

 

  

2 Hệ thống sắc 
ký khí khối 
phổ 01 tứ cực 

01 Hệ 
thốn

g 

Phân tích các 
hợp chất hữu 
cơ bay hơi cho 
nền mẫu: 

Hệ thống sắc ký khí khối phổ GC-MS kết hợp Bộ bẫy 
và thổi khí Purge and Trap và bộ giải hấp nhiệt tự 
động 
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GCMS kết 
hợp Bộ bẫy và 
thổi khí Purge 
and Trap và 
bộ giải hấp 
nhiệt tự động 

LỎNG, RẮN, 
KHÍ.; Hóa 
chất bảo vệ 
thực vật clo 
hữu cơ; Hóa 
chất bảo vệ 
thực vật 
photpho hữu 
cơ. Các giải 
pháp đi kèm 
hỗ trợ máy 

Model: 8300GC/ SCION SQ Premium 
Hãng sản xuất: SCION – Anh  
Xuất xứ: Hà Lan  

 
3 CÁC GIẢI PHÁP BỘ ĐƯA MẪU CHO MÁY SẮC KÝ KHÍ GCMS/ GCMSMS: 

3.1 Hệ thống Bộ 
bẫy và thổi khí 
Purge and 
Trap cho mẫu 
lỏng và mẫu 
rắn kết hợp bộ 
đưa mẫu tự 
động 
 

Hệ 
thố
ng 

01 Hệ thống thổi 
lôi cuốn và bẫy 
(Purge and 
Trap) cho mẫu 
lỏng và rắn 
(theo 
EPA8260/ 
EPA5030 và 
EPA5035) 

Hệ thống Bộ bẫy và thổi khí Purge and Trap cho mẫu 
lỏng và mẫu rắn kết hợp bộ đưa mẫu tự động 
Model: CDS 7000E + CDS-7450 
Hãng sản xuất: CDS Analytical 
Xuất xứ: Mỹ 

 
Bao gồm: 
2.2.1 Bộ Purge & Trap cho mẫu lỏng 
Model: CDS-7000E 
2.2.2/ Bộ bẫy và thổi khí Purge & Trap cho mẫu rắn + Bộ 
đưa mẫu tự động 72 vị trí Autosampler cho mẫu lỏng và 
rắn và giải hấp nhiệt (nâng cấp với CDS-7000E) 

Bao gồm Bao gồm 
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Model: CDS-7450 
3.2 Hệ thống Bộ 

bẫy và thổi khí 
Purge and 
Trap cho mẫu 
lỏng  

01 Hệ 
thốn

g 

Hệ thống thổi 
lôi cuốn và bẫy 
(Purge and 
Trap) cho mẫu 
lỏng theo EPA 
524.4 

Hệ thống Bộ bẫy và thổi khí Purge and Trap cho mẫu 
lỏng  
Model: CDS 7000E  
Hãng sản xuất: CDS Analytical 
Xuất xứ: Mỹ 

 

Bao gồm Bao gồm 

3.3 Bộ giải hấp 
nhiệt kết hợp 
bộ đưa mẫu tự 
động 72 vị trí 
mẫu  
 

01 Hệ 
thốn

g 

Bộ giải hấp 
nhiệt dùng cho 
phân tích các 
hợp chất hữu 
cơ trong 
không khí - 
khí thải theo 
EPA8260 + 
EPA5041 

Bộ giải hấp nhiệt kết hợp bộ đưa mẫu tự động 72 vị trí 
mẫu  
Model: 7550S 
Hãng sản xuất: CDS Analytical - Mỹ 
Xuất xứ: Mỹ 

 

Bao gồm Bao gồm 

4 Máy quang 
phổ hấp thụ 
nguyên tử 
(AAS) hiệu 
chỉnh nền 
bằng 
ZEEMAN  

01 Hệ 
thốn

g 

Phân tích hàm 
lượng các kim 
loại nặng 
trong nước, 
không khí, khí 
thải, mẫu đất, 

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) hiệu chỉnh 
nền bằng ZEEMAN 
Model: SavantAA Sigma/ SavantAAA Z enduro 
Hãng sản xuất: GBC Scientific – Úc 
Xuất xứ: Malaysia/ (Modul: SavantAA Sigma) ÚC 
(Modul: SavantAAA Z enduro) 
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chất thải 
rắn… 

 
5 Máy quang 

phổ phát xạ 
Plasma 
ICPOES  

01 Hệ 
thốn

g 

Phân tích hàm 
lượng các kim 
loại nặng 
trong nước, 
không khí, khí 
thải, mẫu đất, 
chất thải 
rắn… 

Máy quang phổ phát xạ Plasma ICPOES  
Model: Quantima 
Hãng sản xuất: GBC - ÚC 
Xuất xứ: ÚC 

 
 

  

6 Máy quang 
phổ ICPMS  

01  Hệ 
thốn

g 

Phân tích hàm 
lượng các kim 
loại nặng 
trong nước, 
không khí, khí 
thải, mẫu đất, 
chất thải 
rắn…dạng vết 

Máy quang phổ phạt xạ Plasma ICP-MS 
Model: OptiMass 9500 
Hãng sản xuất: GBC - Úc 
Xuất xứ: ÚC 
 
 
 
 
 
 

  

7 Máy quang 
phổ tử ngoại 

01  Hệ 
thốn

g 

Phân tích các 
chỉ tiêu NO2, 
SO2, NH4+…, 

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS  
Model: CINTRA 2020 
Hãng sản xuất: GBC – ÚC  
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khả kiến 
UVVIS  
 

các kim loại 
nặng trong 
nước 

Xuất xứ: Malaysia 

 
8 Máy sắn ký 

ion IC với bộ 
đưa mẫu tự 
động 

01 Hệ 
thốn

g 

Phân tích các 
Anion và 
Cation trong 
nước, không 
khí… 

Máy sắn ký ion IC với bộ đưa mẫu tự động 
Model: IONUS 
Hãng sản xuất: MembraPure - Đức 
Xuất xứ: Đức 

 

  

9 Máy đo tổng 
Cacbon TOC/ 
TNb cho mẫu 
lỏng và mẫu 
rắn kết hợp bộ 
đưa mẫu tự 
động 

Hệ 
th
ốn
g 

01 Đo tổng 
Cacbon TOC 
trong mẫu 
lỏng, mẫu rắn 

Máy đo tổng Cacbon TOC/ TNb cho mẫu lỏng và mẫu 
rắn kết hợp bộ đưa mẫu tự động  
Model: Aurora 1030D 
Hãng sản xuất: OI Analytical – Mỹ  
Xuất xứ: Mỹ 
 

 
 
 
 
 

 

  

10 
 
 

Máy quang 
phổ hồng 
ngoại FTIR đo 

01 Hệ 
thốn

g 

Đo tổng hàm 
lượng dầu 
trong nước 

Máy quang phổ hồng ngoại FTIR đo dầu trong nước 
Model: MB3000  
Hãng sản xuất: ABB – Canada  
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dầu trong 
nước 

Xuất sứ: Canada 

 
11 Thiết bị phân 

tích Haloge 
hữu cơ dễ bị 
hấp thụ 
(AOX)  

Hệ 
th
ốn
g 

01 Phân tích chỉ 
tiêu Halogen 
AOX 

Thiết bị phân tích Haloge hữu cơ dễ bị hấp thụ (AOX)  
Model: LTX – Unique 
Hãng sản xuất: Labtech – CH SÉC 
Xuất Xứ: EU 

  

  

12 Thiết bị phân 
tích thủy 
ngân: phân 
tích Hg trong 
mẫu đất, 
nước, khí 
 

01 Hệ 
thốn

g 

Thiết bị phân 
tích thủy 
ngân: phân 
tích Hg trong 
mẫu đất, nước, 
khí 
 

Thiết bị phân tích thủy ngân: phân tích Hg trong mẫu 
đất, nước, khí 
Model: Hydra IIC  
Hãng sản xuất: TELEDYNE – Mỹ 
Xuất xứ: Mỹ  
 
 
 

  

13 Máy đo hoạt 
độ alpha và 
beta đồng thời 
giải thấp 

Bộ 01 Đo hoạt độ 
alpha, beta 

Máy đo hoạt độ alpha và beta đồng thời giải thấp 
Model: UMF-2000 
Hãng sản xuất: SPC “Doza” Ltd., - Nga 
Xuất xứ: Nga 
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14 Thiết bị phân 

tích dòng liên 
tục CFA (cho 
các chỉ tiêu 
Ammonia/TK
N, Ortho/Tổng 
Photphat, 
Nitrate + 
Nitrite, Nitrite, 
Cyanua, 
Phenol, chất 
hoạt động bề 
mặt MBAS và 
Crom VI) 

Hệ 
th
ốn
g 

01 Phân tích các 
chỉ tiêu: 
Phenol, 
Cynania, 
MBAS, 
AmmoniaTKN
, Nitrate & 
Nitrite, 
OrthoTotal 
Phosphate 

Thiết bị phân tích dòng liên tục CFA (cho các chỉ tiêu 
Ammonia/TKN, Ortho/Tổng Photphat, Nitrate + 
Nitrite, Nitrite, Cyanua, Phenol, chất hoạt động bề mặt 
MBAS và Crom VI) 
Model: AA500 
Hãng sản xuất: SEAL Analytical – Mỹ  
Xuất xứ: Đức 
 
 
 
 
 

  

15 Thiết bị phân 
tích Phenol và 
Cyanua đồng 
thời tự động 
 

01 Hệ 
thốn

g 

Phân tích các 
chỉ tiêu đồng 
thời Phenol, 
Cynania 

Thiết bị phân tích Phenol và Cyanua đồng thời tự 
động 
Model: AA500 
Hãng sản xuất: SEAL Analytical – Mỹ  
Xuất xứ: Đức 
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16 Hệ thống phân 
tích BOD tự 
động 

01 Hệ 
thốn
g 

Phân tích  
BOD tự động 

Hệ thống phân tích BOD tự động 
Model: ML1200 
Hãng sản xuất: SEAL – Mỹ 
Xuất xứ: Hà Lan 
 

 

  

17 Hệ phân tích 
tự động COD 
theo phương 
pháp đo quang 
– ISO 15705 
và EPA 410.4 

01 Hệ 
thốn
g 

Phân tích 
COD tự động 
theo phương 
pháp đo quang 

Model: AP3900 
Hiệu: ROHASYS (công ty con của tập đoàn SEAL - 
Mỹ) 
Hãng sản xuất: HACH - Mỹ  
Xuất xứ: HÀ LAN 

 

  

18 Hệ thống phân 
tích COD tự 
động theo 
phương pháp 
chuẩn độ 
Dicromat ISO 
6060 

01 Hệ 
thốn
g 

Hệ thống phân 
tích COD tự 
động theo 
phương pháp 
chuẩn độ 
Dicromat ISO 
6060 

Hệ thống phân tích COD tự động theo phương pháp 
chuẩn độ Dicromat ISO 6060 
Model: MiniLAB 1200 COD 
Hiệu: ROHAYSYS 
Hãng sản xuất: SEAL – Mỹ   
Xuất xứ: Hà Lan 
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II THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH  
19 Thiết bị lấy 

mẫu bụi 
PM10, PM2.5 
môi trường 
xung quanh 

01 Bộ Lấy mẫu bụi 
PM10, PM2.5 
trong không 
khí xung 
quanh 

Thiết bị lấy mẫu bụi PM10 PM2.5 môi trường xung 
quanh 
Model: TE-WILBUR-10 
Hãng sản xuất: TISCH – Mỹ 
Xuất xứ: Mỹ 

 

  

20 Thiết bị lấy 
mẫu bụi 
PM10, PM2.5 
môi trường 
xung quanh 
đồng thời 

01 Bộ Lấy mẫu bụi 
PM10, PM2.5 
trong không 
khí xung 
quanh đồng 
thời 

Thiết bị lấy mẫu bụi PM10 PM2.5 môi trường xung 
quanh đồng thời 
Model: IPM-FDS-2510 
Hãng sản xuất: INSTRUMEX - Ấn Độ 
Xuất xứ: Ấn Độ 
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21 THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH 

21.1 Thiết bị pha 
loãng khí 
chuẩn tích hợp 
bộ tạo O3 
 

01 Hệ 
thốn
g 

 Thiết bị pha loãng khí chuẩn tích hợp bộ tạo O3 
Model: 4010M 
Hãng sản xuất: SABIO – Mỹ 
Xuất xứ: Mỹ 

 

  

22.2 Thiết bị tạo 
khí Zero di 
động 
 

01 Hệ 
thốn
g 

 Thiết bị tạo khí Zero di động 
Model: 2020 EXP 
Hãng sản xuất: SABIO – Mỹ 
Xuất xứ: Mỹ 
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23.3 Thiết bị phân 
tích khí môi 
trường xung 
quanh 

01 Hệ 
thốn
g 

 Máy phân tích NO/ NO2/ NOx | SO2 | CO | Ozone O3 
môi trường xung quanh 
Hãng sản xuất: SABIO – Mỹ 
Xuất xứ: Mỹ 
 
 
 
 
 

  

24 Máy đo độ 
rung giải tần 3 
kênh đo rung 
toàn thân và 
rung cánh tay 
 

01 Bộ  Máy đo độ rung giải tần 3 kênh đo rung toàn thân và 
rung cánh tay 
Model: HD2070 (code: HD2070.HA-WB) 
Hãng sản xuất: DELTAOHM – Ý 
Xuất xứ: Ý 

 

  

25 Thiết bị đo độ 
ồn tích phân 
 

01 Bộ  Thiết bị đo độ ồn tích phân 
Mdoel: HD2010UC/A (code: HD2010UC/A.Kit2) 
Hãng sản xuất: Delta OHM - Ý 
Xuất xứ: Ý  
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26 Bộ lấy mẫu 

bụi khí thải 
Isokinetic, mở 
rộng lấy mẫu 
hơi axit, kim 
loại theo EPA 
29, 26A, 23, 8 

Bộ 01 Lấy mẫu bụi 
Tổng, bụi kim 
loại, hơi axit 
trong khí thải 

Bộ lấy mẫu bụi khí thải Isokinetic, mở rộng lấy mẫu 
hơi axit, kim loại theo EPA 29, 26A, 23, 8 
Model: M5-S1–MV   
Hãng sản xuất: Environmental Supply Company 
(ESC) – Mỹ 
Xuất xứ: Mỹ 

 

  

27 Thiết bị lấy 
mẫu VOCs khí 
thải ống khói  
 

Bộ 01 - Lấy mẫu 
VOCs theo 
phương pháp 
EPA 
0030/0031 
- Lấy mẫu 
theo Method 
18 

Model: UNI-VOS-ACD/ V-S1-V 
Hãng sản xuất: Environmental Supply Company 
(ESC) – Mỹ 
Xuất xứ: Mỹ 

 

  

 
 


